
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT  KHÔNG SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ
( Kèm theo Báo cáo số  315  /BC-UBND, ngày 15   /7/2024 của UBND huyện Đăk Tô)

TT Đơn vị/cơ sở nhà, đất Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Số

ngôi
nhà

Mục đích sử
dụng của cơ sở
nhà đất được

giao/ Cho thuê

Hiện trạng sử
dụng Phương án Ghi chú

Đất

Nhà

Diện tích
xây dựng

Diện tích
sàn sử dụng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I DANH MỤC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHÔNG SỬ DỤNG ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT
1  Phòng Nông nghiệp và PTNT 1.413 304 303,6 1

- Đất khuôn viên
Khối 7, thị trấn Đăk Tô

1.413,0
Trụ sở làm việc Bỏ trống

Dự kiến bố trí cho Chi
nhánh Văn phòng Đăng

ký đất đai huyện sử dụng
làm trụ sở làm việc

Văn bản số 313/TCKH,
ngày 25/9/2023 của

Phòng Tài chính – Kế
hoạch- Nhà làm việc 304 303,6

2 Trường Mầm non Bình Minh 1.659 179 178,8 1
Đất khuôn viên 1.659,3

- Khuôn viên đất  4
Khối 4, thị trấn Đăk Tô

1.659,30 Hoạt động sự
nghiệp Không sử dụng

Điều chuyển về UBND
thị trấn  Đăk Tô quản lý
sử dụng làm Hội trường

Khối 4

Đơn vị đang bổ sung hồ
sơ-Nhà học 2 phòng và các hạng mục

phụ trợ (khối 4) 178,8 178,8

3  Trường Mầm non Hoa Phượng 727 111 110,6 1
Đất khuôn viên 726,7

- Khuôn viên đất  3 Thôn 1, xã Kon Đào 609,70

Hoạt động sự
nghiệp Không sử dụng Điều chuyển về UBND

xã Kon Đào quản lý Đã hoàn thiện hồ sơ

- Khuôn viên đất  4 Thôn 3, xã Kon Đào 117,00

Nhà 110,6 110,6
Điểm Thôn 1, xã Kon Đào

-Nhà học thôn 1 50,00 50,0

Điểm Thôn 3, xã Kon Đào

-Nhà học thôn 3 60,60 60,6

4 Trường Mầm non Đăk Rô Gia 232 94 93,5 1
- Khuôn viên đất  2 (Xây trên đất
trường TH Đăk Trăm)

Thôn Tê Pheo, xã Đăk
Trăm 231,80

Hoạt động sự
nghiệp

Trường tiểu học
Đăk Trăm đang

sử dụng

Điều chuyển về trường
Tiểu học Đăk Trăm quản

lý, sử dụng
Đã hoàn thiện hồ sơNhà 93,5 93,5

Điểm thôn Đăk Dring, xã Đăk Trăm

- Nhà học Đăk Dring 93,50 93,5
5  Trường Tiểu học Ngọc Tụ 4.589 198 198,4 1
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- Khuôn viên đất  3 Thôn Đăk Tăng, xã
Ngọc Tụ 2.774,80

Hoạt động sự
nghiệp Không sử dụng

Điều chuyển về UBND
xã Ngọc Tụ quản lý, sử

dụng
Đã hoàn thiện hồ sơ

- Khuôn viên đất  5 Thôn Đăk Nu, xã Ngọc
Tụ 1.814,00

Nhà 198,4 198,4

Điểm Thôn Đăk Tăng, xã Ngọc Tụ

-Nhà học 3 lớp và phụ trợ thôn
ĐăkTăng 198,36 198,4

6 Trường Tiểu học Đăk Rơ Nga 0 218 218,4 1
Đất khuôn viên ( Xây dựng trên đất
Trường MN Đăk Rơ Nga 0,0

Hoạt động sự
nghiệp

Trường Mầm non
Đăk Rơ Nga
đang sử dụng

Điều chuyển về Trường
Mầm non Đăk Rơ Nga

quản lý, sử dụng
Đã hoàn thiện hồ sơ

 Nhà 218,4 218,4

Điểm Thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga

-Nhà học 3 lớp và công trình  phụ
trợ thôn ĐăkManh 1 218,40 218,4

7 Trường Tiểu học Đăk Trăm 0 206 205,9 2
 Đất khuôn viên (Xây dựng trên đất
Trường MN Đăk Trăm) 0,0

Hoạt động sự
nghiệp

Trường Mầm non
Đăk Trăm đang

sử dụng

Điều chuyển về Trường
Mầm non Đăk Trăm quản

lý sử dụng
Đã hoàn thiện hồ sơ

Nhà 205,9 205,9
Điểm thôn Đăk Hà, xã Đăk Trăm
- Nhà học 2 lớp,CT phụ trợ, thôn
Đăk Hà 102,96 103,0

Điểm thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm
- Nhà học 1 lớp, CT phụ trợ, thôn Tê
Pheo 102,96 103,0

8 Trường Tiểu học Văn Lem 386 138,60 138,60 1
 Đất khuôn viên 386,0

- Khuôn viên đất  2

Thôn Đăk Sing, xã Văn
Lem

386,00

Hoạt động sự
nghiệp Không sử dụng Điều chuyển về Trường

MN xã Văn Lem Đã hoàn thiện hồ sơNhà 138,60 138,60
Điểm Thôn Đăk Sing, xã Văn Lem
- Nhà học , nhà vệ sinh và công trình
phụ trợ thôn Đăk Sing 138,60 138,6

9 Cơ sở nhà, đất Trường THCS Lương Thế Vinh
Khuôn viên đất tại Khối 10, TT Đăk
Tô (Khu B)

Khối 10 thị trấn Đăk Tô

5.861 348,00 348,00

Hoạt động sự
nghiệp

Không có nhu
cầu sử dụng

Điều chuyển về Trưởng
tiểu học Nguyễn Khuyến

Đơn vị đang lập hồ sơ
(Thay đổi hình thức

theo phương án đã được
phê duyệt)

Công trình: Nhà học 6 phòng khu B 324,0 324,0

TT Đơn vị/cơ sở nhà, đất Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Số

ngôi
nhà

Mục đích sử
dụng của cơ sở
nhà đất được

giao/ Cho thuê

Hiện trạng sử
dụng Phương án Ghi chú

Đất

Nhà

Diện tích
xây dựng

Diện tích
sàn sử dụng
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Công trình: Nhà vệ sinh Khu B 24,0 24,0

10 Trường PTDTBT-THCS Đăk Rơ
Nga 9.298 263 263,1 1 Hoạt động sự

nghiệp

- Đất khuôn viên

Thôn Đăk Manh 1, xã
Đăk Rơ Nga

9.298 0 0 0 Hoạt động sự
nghiệp

Không có nhu
cầu sử dụng

Xem xét thay đổi Phương
án do UBND xã Đăk Rơ
Nga không có nhu cầu sử

dụng

Đang triển khai
- - Khuôn viên đất  1 9.298 Hoạt động sự

nghiệp

-  Nhà 263,1 263,1 Hoạt động sự
nghiệp

- - Nhà học 5 lớp (Điểm Thôn Đăk
Manh 1, xã Đăk Rơ Nga) 263,07 263,1 Hoạt động sự

nghiệp
II DANH MỤC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHÔNG SỬ DỤNG CHƯA ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT
1 Trường Mầm non Bình Minh 45 44,6 1

Cải tạo nhà học 1 phòng điểm
trường  khối 7 Khối 7 thị trấn Đăk Tô 0 44,64 44,6 1 Hoạt động sự

nghiệp
Không có nhu
cầu sử dụng

Điều chuyển về UBND
thị trấn Đăk Tô

Đang lập hồ sơ điều
chỉnh, thay đổi Phương
án sắp xếp lại, xử lý các

cơ sở nhà, đất

2 Trường Mầm non Vành Khuyên 1.270 209 209,0 1
Đất Thôn 4, xã Tân Cảnh

 Thôn 4, xã Tân Cảnh

1.269,60

Nhà học thôn 4 209,00 209,0 1 Hoạt động sự
nghiệp

Không có nhu
cầu sử dụng

Điều chuyển về UBND
xã Tân Cảnh

Đang lập hồ sơ điều
chỉnh, thay đổi Phương
án sắp xếp lại, xử lý các

cơ sở nhà, đất

Nhà học thôn 3 (Cải tạo 2007) Thôn 3, xã Tân Cảnh 0 73,80 1 Hoạt động sự
nghiệp

Không có nhu
cầu sử dụng

 Điều chuyển về Trường
TH Kim Đồng

Đang lập hồ sơ điều
chỉnh, thay đổi Phương
án sắp xếp lại, xử lý các

cơ sở nhà, đất

3 Trường Mầm non xã Diên Bình
(Mầm non Ánh Dương) 7.346 213 213,1 1

Đất thôn 3, xã Diên Bình Thôn 3, xã Diên Bình 6.300,00

Hoạt động sự
nghiệp

Không có nhu
cầu sử dụng

Điều chuyển về UBND
xã Diên Bình

Đang lập hồ sơ điều
chỉnh, thay đổi Phương
án sắp xếp lại, xử lý các

cơ sở nhà, đất

Đất thôn 4 xã Diên Bình Thôn 4, xã Diên Bình 1.046,00 UBND xã Diên
bình sử dụng làm
Hội trường thôn 4Nhà học 2 lớp, thôn 4 xã DB Thôn 4, xã Diên Bình 213,12 213,1 1

Khối 10 thị trấn Đăk Tô Hoạt động sự
nghiệp

Không có nhu
cầu sử dụng

Điều chuyển về Trưởng
tiểu học Nguyễn Khuyến

Đơn vị đang lập hồ sơ
(Thay đổi hình thức

theo phương án đã được
phê duyệt)

TT Đơn vị/cơ sở nhà, đất Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Số

ngôi
nhà

Mục đích sử
dụng của cơ sở
nhà đất được

giao/ Cho thuê

Hiện trạng sử
dụng Phương án Ghi chú

Đất

Nhà

Diện tích
xây dựng

Diện tích
sàn sử dụng
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4 Trường Mầm non Ngọc Tụ 746 94 93,5 1

Đất thôn KonPring, xã Ngọc Tụ Thôn KonPring, xã
Ngọc Tụ 745,50 Hoạt động sự

nghiệp
Không có nhu
cầu sử dụng

Điều chuyểnvề UBND xã
Ngọk Tụ

Đang lập hồ sơ điều
chỉnh, thay đổi Phương
án sắp xếp lại, xử lý các

cơ sở nhà, đấtNhà học 02 phòng, thôn KonPring Thôn KonPring 93,50 93,5 1

5 Trường Mầm non Văn Lem 840 546
Đất Thôn Tê Rông, xã Văn Lem (Tê
Rông 1) Thôn Tê Rông 839,80 546 1  

Trường trung tâm (Tê Rông 1) Thôn Tê Rông

Hoạt động sự
nghiệp

Không có nhu
cầu sử dụng

Điều chuyển về UBND
xã Văn Lem

Đang lập hồ sơ điều
chỉnh, thay đổi Phương
án sắp xếp lại, xử lý các

cơ sở nhà, đất

Nhà vệ sinh, giếng nước thôn Tê
Rông (2014) Thôn Tê Rông 21,60 1

Cổng tường rào thôn Tê Rông
(2014) Thôn Tê Rông 124,99 1

Sân bê tông và công trình phụ trợ
(thôn Tê Rông 1) Thôn Tê Rông 399,10 1

TT Đơn vị/cơ sở nhà, đất Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Số

ngôi
nhà

Mục đích sử
dụng của cơ sở
nhà đất được

giao/ Cho thuê

Hiện trạng sử
dụng Phương án Ghi chú

Đất

Nhà

Diện tích
xây dựng

Diện tích
sàn sử dụng
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